	UBND XÃ THÁI TÂN
TRƯỜNG THCS AN SƠN
	ĐỀ 1



	         ĐỀ KHẢO SÁT ĐỢT I
         Môn: Lịch Sử- Địa lí 7
         Năm học 2025 – 2026
           (Thời gian làm bài: 60 phút)


                                                         ĐỀ BÀI
A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ ( 5.0 điểm)
I. TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm)
I.1. TRẮC NGHIỆM MỘT LỰA CHỌN (Từ câu 1 đến câu 8): 0,25 điểm/câu
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
     Câu 1. Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến ở Tây Âu là
     A. quý tộc và nông dân.                          B. lãnh chúa phong kiến và nông nô.
     C. chủ nô và nô lệ.                                  D. địa chủ và lãnh chúa phong kiến.
     Câu 2. Trong lãnh địa, nền kinh tế giữ vai trò chủ đạo là:
A. thủ công nghiệp                                B. nông nghiệp
C. tài chính                                            D. thương nghiệp
    Câu 3. Đặc trưng kinh tế của lãnh địa phong kiến là:
    A. tự cấp tự túc, nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo.
    B. khép kín, thương nghiệp đóng vai trò chủ đạo.
    C. kinh tế hàng hoá, trao đổi mua bán tự do.
    D. tự cung tự cấp, thủ công nghiệp là chủ yếu.
    Câu 4: Tầng lớp nào hình thành nên giai cấp lãnh chúa phong kiến ở Tây Âu?
    A. Quý tộc người Giec-man, quý tộc người La Mã
    B. Quý tộc người Giec-man, quý tộc người Hy Lạp
    C. Quý tộc người Hy Lạp, quý tộc người La Mã
     D. Quý tộc người Giec-man, quý tộc người Đông gốt
     Câu 5. Thành thị trung đại ở Tây Âu ra đời vào thời gian nào?
     A.  đầu thế kỉ X                                          B. cuối thế kỉ X
     C. đầu thế kỉ XI                                          D. cuối thế kỉ XI
    Câu 6. Cuộc phát kiến của Cô-lôm-bô đã tìm ra một châu lục mới là:
     A. châu Đại Dương.                                   B. châu Úc.
     C. châu Mĩ.                                                 D. châu Phi.
     Câu 7: Nội dung nào không phản ánh hệ quả của cuộc phát kiến địa lí?
     A. Mở ra con đường mới, vùng đất mới, thị trường mới.
     B. Đem về cho Châu Âu một khối lượng vàng bạc lớn
     C. Kìm hãm nền sản xuất thương nghiệp.
     D. Làm nảy sinh nạn buôn bán nô lệ da đen.
      Câu 8. Quê hương của phong trào văn hoá Phục hưng là ở nước nào?
      A. Mĩ.                                                       B. Anh
      C. Pháp.                                                    D. I-ta-li-a.
I.2. Trắc nghiệm Đúng/Sai(1 điểm)
     Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng( ghi Đ) hoặc sai( ghi S).
    Câu 9. Hãy xác định câu đúng hoặc sai về nội dung lịch sử khi nói về những biến                     đổi kinh tế Tây âu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI.
       a. Sự ra đời của các công trường thủ công lớn.
       b. Chế độ phong kiến mạnh lên.
       c. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện.
       d. Giáo hội Thiên Chúa giáo hoàn toàn kiểm soát kinh tế.
II. TỰ LUẬN (2.0 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm) 
 Em hãy trình bày nguyên nhân, nội dung và ý nghĩa của phong trào văn hóa Phục hưng?         

B. PHÂN MÔN ĐỊA LÝ( 5.0 điểm).
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 
I.1. TRẮC NGHIỆM MỘT LỰA CHỌN (Từ câu 1 đến câu 8): 0,25 điểm/câu
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1  Châu Âu nằm hoàn toàn ở:
A. Bán cầu Bắc B. Bán cầu Nam C. Bán cầu Tây D. Cả hai bán cầu
Câu 2: Đặc điểm địa hình chủ yếu của châu Âu là:
A. Núi cao hiểm trở B. Sơn nguyên C. Đồng bằng và núi thấp D. Sa mạc rộng lớn
Câu 3: Châu Âu có diện tích 
	A. trên 9 triệu km2
	C. trên 11 triệu km2.

	B. trên 10 triệu km2.  
	D. trên 12 triệu km2.  


Câu 4: Sông nào dài nhất ở châu Âu
	1. sông Von-ga.
1. sông Đa - nuyp.
	C. sông Sen.
D. sông Rai- nơ.


Câu 5: Đới lạnh phân bố chủ yếu ở khu vực nào sau đây của châu Âu?
A. Tây Âu.		    B. Đông Âu.		  C. Bắc Âu.		    D. Nam Âu.
Câu 6: Năm 2019, số dân của châu Âu khoảng
	A. 747 triệu người.
B. 757 triệu người.
	C. 767 triệu người.
D. 777 triệu người.


Câu 7. Châu Âu được ngăn các với châu Á bởi dãy núi nào?
	A. Dãy Át - lát
	B. Dãy Cooc-đi-e

	C. Dãy An-pơ
	D. Dãy U-ran


Câu 8. Đại bộ phận châu Âu có khí hậu:
A. Ôn đới hải dương và ôn đới lục địa
B. Ôn đới hải dương và ôn đới Địa Trung Hải
C. Ôn đới Địa Trung Hải và ôn đới lục địa
D. Ôn đới Địa Trung Hải và cận nhiệt đới
II. Trắc nghiệm Đ/S (1 điểm)
Câu 9. Điền Đúng (Đ) hoặc Sai (S) ở mỗi lệnh hỏi sau đây :
	Lệnh  hỏi
	Đáp án
(Đ/S)

	A. Khí hậu Địa Trung Hải phổ biến ở toàn bộ khu vực phía Bắc châu Âu.
	

	B. Châu Âu có khí hậu phân hóa rõ rệt từ Tây sang Đông và từ Bắc xuống Nam.
	

	C. Khí hậu châu Âu chịu ảnh hưởng mạnh từ dòng hải lưu Gulf Stream và các khối khí từ Đại Tây Dương.
	

	D. Khu vực Đông Âu có mùa đông lạnh hơn Tây Âu do ảnh hưởng của lục địa.
	


I.3. TRẢ LỜI NGẮN 0,5 điểm
Câu 10 . Cho bảng số liệu sau: 
Bảng 1: Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của châu Âu năm 1990 và năm 2019 (Đơn vị: %)
	Nhóm tuổi

Năm
	0 – 14 tuổi
	15 – 64 tuổi
	Từ 65 tuổi trở lên

	1990
	20,5
	66,9
	12,6

	2019
	16,1
	65,3
	18,6


                                                               (Nguồn: Niên giám thống kê năm 2020)
	Quan sát bảng 2, em hãy cho biết sự chênh lệch nhóm tuổi (15-64 tuổi)  trong cơ cấu dân số châu Âu năm 2019 so với năm 1990 là bao nhiêu %? ………………..
II.  TỰ LUẬN (1,5 điểm) 
Câu 11 (1,5 điểm)
a. Là châu lục có nhiều cường quốc về công nghiệp trên thế giới, các quốc gia  châu Âu thường xuyên phải đối mặt với những vấn đề về môi trường. Em hãy cho biết, các  nước châu Âu đã làm gì để cải thiện chất lượng không khí?
 b. Kể tên các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu.

------------------------Hết---------------------------------


	UBND XÃ THÁI TÂN
TRƯỜNG THCS AN SƠN
	ĐỀ 2



	ĐỀ KHẢO SÁT ĐỢT I
Môn: Lịch Sử- Địa lí 7
Năm học 2025 – 2026
(Thời gian làm bài: 60 phút)


                                                         ĐỀ BÀI
A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ( 5.0 ĐIỂM)
I. TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm)
I.1. TRẮC NGHIỆM MỘT LỰA CHỌN (Từ câu 1 đến câu 8): 0,25 điểm/câu
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1. Ai là người đầu tiên đi vòng quanh trái đất?
A. Cô- lôm - bô	   B. Va-xcô đơ Ga-ma     C. Ma-gien-lăng      D. Đi-a-xơ.         
Câu 2. Cuộc phát kiến của Cô-lôm-bô đã tìm ra một châu lục mới là ?
A. Châu Úc           B. Châu Mĩ	        C. Châu Phi	        D. Châu Nam Cực   
Câu 3. Lực lượng sản xuất chủ yếu trong các lãnh địa phong kiến là 
A. nông dân tự do.                                       B. lãnh chúa phong kiến.
C. nô lệ.                                                       D. nông nô.      
Câu 4. Người Giéc-man lật đổ đế quốc La Mã vào thời gian nào?
 A.  Năm 376                                                B. Năm 476      
 C. Năm 586                                                 D. Năm 676     
Câu 5.  Ai là người khởi xướng phong trào cải cách tôn giáo ở Đức:
A. Can-Vanh.           B. Đê-cac-tơ          C. Cô-pec-nich.        D. M.Lu- thơ.            
Câu 6. Sau cải cách tôn giáo, Thiên chúa giáo phân chia thành mấy giáo phái
A. hai giáo phái        B. ba giáo phái         C. bốn giáo phái      D. năm giáo phái 
Câu 7. Quê hương của phong trào văn hóa Phục hưng là:
A. Italia                  B. Anh.                C. Tây Ban Nha.              D. Pháp
Câu 8. Tác phẩm Đôn Ki-hô-tê là của nhà văn nào?
A. Pi-e Giôn-sát        B. Đi-a-xơ         C. Mi-ken-lăng-giơ        D. Xéc-van-téc       
I.2. Câu trắc nghiệm đúng/ sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai( đúng: ghi Đ, sai ghi: S)
    Câu 9. Hãy xác định câu đúng hoặc sai về nội dung lịch sử khi nói về những biến                         đổi kinh tế Tây âu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI.
       a. Giáo hội Thiên Chúa giáo hoàn toàn kiểm soát kinh tế.
       b. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện.
  c. Sự ra đời của các công trường thủ công lớn.
       d. Chế độ phong kiến mạnh lên.
II. TỰ LUẬN (2,0 ĐIỂM)
Câu 1: (2,0 điểm) 
Em hãy trình bày nguyên nhân, nội dung và ý nghĩa của phong trào văn hóa Phục hưng?
B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ( 5 ĐIỂM)     
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,5 điểm) 
I.1. TRẮC NGHIỆM MỘT LỰA CHỌN (Từ câu 1 đến câu 8): 0,25 điểm/câu
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Đặc điểm địa hình chủ yếu của châu Âu là:
  A. Đồng bằng và núi thấp  B. Núi cao hiểm trở  C. Sơn nguyên D. Sa mạc rộng lớn
Câu 2.  Châu Âu nằm hoàn toàn ở:
A. Bán cầu Nam   B. Bán cầu Bắc   C. Bán cầu Tây D. Cả hai bán cầu
Câu 3: Sông nào dài nhất ở châu Âu
	A. sông Rai - nơ
B. sông Đa - nuyp.
	C. sông Sen.
D. sông Von –ga 


Câu 4: Châu Âu có diện tích 
	A. trên 9 triệu km2
	C.   trên 10 triệu km2

	B.  trên 11 triệu km2.
	D. trên 12 triệu km2.  


Câu 5: Đới lạnh phân bố chủ yếu ở khu vực nào sau đây của châu Âu?
A. Tây Âu.	 B. Đông Âu.	  C.  Nam Âu.            D. Bắc Âu.
Câu 6. Châu Âu được ngăn các với châu Á bởi dãy núi nào?
	A. Dãy U-ran               
	B. Dãy Cooc-đi-e

	C. Dãy An-pơ
	D. Dãy Át - lát


Câu 7: Năm 2019, số dân của châu Âu khoảng
	757 triệu người.
747 triệu người.
	767 triệu người.
777 triệu người.


Câu 8. Đại bộ phận châu Âu có khí hậu:
A. Ôn đới hải dương và ôn đới Địa Trung Hải
B. Ôn đới Địa Trung Hải và ôn đới lục địa 
C. Ôn đới hải dương và ôn đới lục địa
D. Ôn đới Địa Trung Hải và cận nhiệt đới
Câu 9. Điền Đúng (Đ) hoặc Sai (S) ở mỗi lệnh hỏi sau đây :
II. Trắc nghiệm Đ/S (1 điểm)
Câu 9. Điền Đúng (Đ) hoặc Sai (S) ở mỗi lệnh hỏi sau đây :
	Lệnh  hỏi
	Đáp án
(Đ/S)

	A. Châu Âu có khí hậu phân hóa rõ rệt từ Tây sang Đông và từ Bắc xuống Nam.
	

	
B. Khí hậu Địa Trung Hải phổ biến ở toàn bộ khu vực phía Bắc châu Âu.
	

	C. Khí hậu châu Âu chịu ảnh hưởng mạnh từ dòng hải lưu Gulf Stream và các khối khí từ Đại Tây Dương.
	

	D. Khu vực Đông Âu có mùa đông lạnh hơn Tây Âu do ảnh hưởng của lục địa.
	


I.3. TRẢ LỜI NGẮN 0,5 điểm
Câu 10 . Cho bảng số liệu sau: 
Bảng 1: Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của châu Âu năm 1990 và năm 2019 (Đơn vị: %)

	Nhóm tuổi

Năm
	0 – 14 tuổi
	15 – 64 tuổi
	Từ 65 tuổi trở lên

	1990
	20,5
	66,9
	12,6

	2019
	16,1
	65,3
	18,6


                                                               (Nguồn: Niên giám thống kê năm 2020)
	Quan sát bảng 2, em hãy cho biết sự chênh lệch nhóm tuổi (15-64 tuổi)  trong cơ cấu dân số châu Âu năm 2019 so với năm 1990 là bao nhiêu %? ………………..
II.  TỰ LUẬN (1,5 điểm) 
Câu 11 (1,5 điểm)
a. Là châu lục có nhiều cường quốc về công nghiệp trên thế giới, các quốc gia  châu Âu thường xuyên phải đối mặt với những vấn đề về môi trường. Em hãy cho biết, các  nước châu Âu đã làm gì để cải thiện chất lượng không khí?
 b. Kể tên các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu.

-------------------------Hết----------------------

Ghi chú: Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra.
                Người coi thi không giải thích gì thêm.




























HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KHẢO SÁT ĐỢT I MÔN LỊCH SỬ-  ĐỊA LÍ LỚP 7
ĐỀ 1
A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 ĐIỂM)
I.1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn (2,0 điểm)
- Từ câu 1 đến câu 8: Trả lời đúng mỗi câu đạt 0,25đ 
I.2. Câu hỏi trắc nghiệm đúng - sai (1,0 điểm): 
- Câu 9: Mỗi ý trả lời đúng, đạt 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8 
	          9

	Đáp án
	B
	B
	A
	A
	D
	C
	C
	D 
	a
Đúng
	b
Sai
	C
Đúng
	d
Sai


II. TỰ LUẬN (2,0 ĐIỂM)

	Câu
	Ý
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	


Câu 1
(2,0 điểm)
	
	Nguyên nhân, nội dung và ý nghĩa của phong trào văn hóa Phục hưng.       
- Nguyên nhân: 
    Giai cấp tư sản mới hình thành có thế lực kinh tế nhưng lại không có địa vị xã hội nên đã đấu tranh giành địa vị xã hội, mở đầu bằng cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa.
- Nội dung:
+ Phê phán xã hội phong kiến và Giáo hội thiên chúa giáo.
+ Đề cao giá trị con người.
+ Đề cao vai trò của khoa học tự nhiên.
+ Xây dựng thế giới quan tiến bộ.
- Ý nghĩa:
    Phong trào Văn hóa Phục hưng không chỉ có vai trò tích cực là phát động quần chúng đấu tranh chống lại xã hội phong kiến mà còn là "cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại", mở đường cho sự phát triển cao hơn của văn hóa châu Âu và văn hóa nhân loại.
	



0,5


0,25
0,25
0,25
0,25


0,5




B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3,5 điểm)

I.1. TRẮC NGHIỆM MỘT LỰA CHỌN
Tổng: 2,0 điểm: Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	   C
	B
	A
	C
	A
	D
	A



I.2. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 9
Tổng 1 điểm/câu
	- Đúng 1 lệnh: 0,25 điểm
	- Đúng 2 lệnh: 0,5 điểm
	- Đúng 3 lệnh: 0,75 điểm
	- Đúng 4 lệnh: 1,0 điểm

	Lệnh hỏi
	Đáp án
( Đ/S)

	A
	S

	B
	Đ

	C
	Đ

	D
	Đ



I.3. TRẢ LỜI NGẮN 0,5 điểm
Câu 10: Chênh lệch là:
	Câu 10
	1,6%




II.  TỰ LUẬN (1,5 điểm) 

		Câu
	Nội dung
	Điểm

	11
(1,5 điểm)
	a. Các biện pháp châu Âu đã làm để cải thiện chất lượng không khí:
- Kiểm soát lượng khí thải trong khí quyển
- Đánh thuế cac-bon, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các nhiên liệu có hàm lượng các-bon cao như dầu mỏ, khí tự nhiên nhăm giảm phát thải khí CO2 vào khí quyển
- Đầu tư phát triển công nghệ xanh, sử dụng năng lượng táo tạo, để dần thay thế năng lượng hoá thạch
- Đối với thành phố: giảm lượng xe lưu thông trong thành phố, ưu tiên phương tiện công cộng,xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên cho người đi xe đạp và đi bộ. 
b. Các mặt hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu sang EU:
- Các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu là: gạo, cà phê, cao su, rau quả, hạt tiêu, chè, thủy sản…
(Lưu ý: Nếu HS kể được 3 mặt hàng trở lên thì cho điểm tối đa.)
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HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KHẢO SÁT ĐỢT I MÔN LỊCH SỬ-  ĐỊA LÍ LỚP 7
ĐỀ 2
A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 ĐIỂM)
I.1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn (2,0 điểm)
- Từ câu 1 đến câu 8: Trả lời đúng mỗi câu đạt 0,25đ 
I.2. Câu hỏi trắc nghiệm đúng - sai (1,0 điểm): 
- Câu 9: Mỗi ý trả lời đúng, đạt 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8 
	          9

	Đáp án
	C
	B
	D
	B
	D
	A
	A
	D
	a
Sai
	b
Đúng
	C
Đúng
	d
Sai


II. TỰ LUẬN (2,0 ĐIỂM)

	Câu
	Ý
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	


Câu 1
(2,0 điểm)
	
	Nguyên nhân, nội dung và ý nghĩa của phong trào văn hóa Phục hưng.       
- Nguyên nhân: 
    Giai cấp tư sản mới hình thành có thế lực kinh tế nhưng lại không có địa vị xã hội nên đã đấu tranh giành địa vị xã hội, mở đầu bằng cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa.
- Nội dung:
+ Phê phán xã hội phong kiến và Giáo hội thiên chúa giáo.
+ Đề cao giá trị con người.
+ Đề cao vai trò của khoa học tự nhiên.
+ Xây dựng thế giới quan tiến bộ.
- Ý nghĩa:
    Phong trào Văn hóa Phục hưng không chỉ có vai trò tích cực là phát động quần chúng đấu tranh chống lại xã hội phong kiến mà còn là "cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại", mở đường cho sự phát triển cao hơn của văn hóa châu Âu và văn hóa nhân loại.
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B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
    I.1. TRẮC NGHIỆM MỘT LỰA CHỌN
Tổng: 2,0 điểm: Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	   B
	D
	C
	D
	A
	B
	C



    I.2. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
   Câu 9
    Tổng 1 điểm/câu
	- Đúng 1 lệnh: 0,25 điểm
	- Đúng 2 lệnh: 0,5 điểm
	- Đúng 3 lệnh: 0,75 điểm
	- Đúng 4 lệnh: 1,0 điểm

	Lệnh hỏi
	Đáp án
( Đ/S)

	A
	Đ

	B
	S

	C
	Đ

	D
	Đ



I.3. TRẢ LỜI NGẮN 0,5 điểm
Câu 10: Chênh lệch là: 

	Câu 10
	1,6%



II.  TỰ LUẬN (1,5 điểm) 

		Câu
	Nội dung
	Điểm

	11
(1,5 điểm)
	a. Các biện pháp châu Âu đã làm để cải thiện chất lượng không khí:
- Kiểm soát lượng khí thải trong khí quyển
- Đánh thuế cac-bon, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các nhiên liệu có hàm lượng các-bon cao như dầu mỏ, khí tự nhiên nhăm giảm phát thải khí CO2 vào khí quyển
- Đầu tư phát triển công nghệ xanh, sử dụng năng lượng táo tạo, để dần thay thế năng lượng hoá thạch
- Đối với thành phố: giảm lượng xe lưu thông trong thành phố, ưu tiên phương tiện công cộng,xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên cho người đi xe đạp và đi bộ. 
b. Các mặt hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu sang EU:
- Các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu là: gạo, cà phê, cao su, rau quả, hạt tiêu, chè, thủy sản…
(Lưu ý: Nếu HS kể được 3 mặt hàng trở lên thì cho điểm tối đa.)
	


0,25
0,25

0,25

0,25




0,5




HẾT

